
 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

và phối hợp chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử theo quy định  

của Bộ luật Tố tụng hình sự  

 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 

59/2024/QH15 và Luật số 99/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15; 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao liên tịch ban hành Thông tư liên tịch quy định về thẩm quyền xét xử                                  

sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và phối hợp chuyển vụ án 

trong giai đoạn xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư liên tịch này quy định về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và phối hợp chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15 

và Luật số 99/2025/QH15 (sau đây gọi là Bộ luật Tố tụng hình sự). 

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với: 

a) Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp; 

b) Người tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan quy định tại điểm a khoản này; 

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, 

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Bảo đảm phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, không bỏ sót, 

không chồng chéo, trùng lặp về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

3. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Về một số từ ngữ  

Một số từ ngữ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 268 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

được hiểu như sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO                           

- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
——————————————————————————————————— 

Số: 03/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————————————————— 

      Hà Nội, ngày  10  tháng  12  năm 2025 
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